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Bài 12: SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH
Câu 1: Ngoài thời khóa biểu trên lớp, Ánh tự lập cho mình 1 thời khóa biểu ở nhà và ghi chi tiết các việc phải làm vào thời gian rảnh dỗi. Việc làm đó của Ánh thể hiện điều gì?
A. Ánh là người sống và làm việc có kế hoạch.
B. Ánh là người sống không có kế hoạch.
C. Ánh là người khoa học.
D. Ánh là người có học.
Câu 2: Vào lúc rảnh rỗi, Vinh đến thư viện tìm hiểu tài liệu để trang bị thêm kiến thức và khi buổi tối về nhà Vinh thường nấu cơm và giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Vinh là người như thế nào?
A. Vinh là người tự tin.                       B. Vinh là người làm việc khoa học.
C. Vinh là người khiêm tốn.                D. Vinh là người tiết kiệm.
Câu 3: Biểu hiện của sống và làm việc khoa học là?
A. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.              B. Học trước chơi sau.
C. Nghe nhạc tiếng anh để học từ mới.       D. Cả A,B,C.
Câu 4: Xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý được gọi là?
A. Khoa học.
[bookmark: _GoBack]B. Sống và làm việc có kế hoạch.
C. Trung thực .
D. Tiết kiệm.

Câu 5: Biểu hiện của người làm việc không có kế hoạch là?
A. Chơi trước học sau.         
B. Vừa ăn cơm vừa xem phim và lướt facebook
C. Chỉ học bài cũ vào lúc truy bài.         
D. Cả 3 ý trên.
Câu 6 : Sống và làm việc có kế hoạch có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian và công sức, đạt hiệu quả cao trong công việc.
B. Giúp chúng ta có nhiều tiền bạc, của cải, trang sức.
C. Giúp chúng ta trở thành một người biết được nhiều ngôn ngữ.
D. Chẳng giúp ích gì trong cuộc sống của chúng ta.
Câu 7: Để sống và làm việc có kế hoạch chúng ta cần phải làm gì?
A. Biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.                     B.  Vượt khó, kiên trì.
C. Quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đề ra.                    D. Cả A,B,C.
Câu 8: Sắp xếp thời gian hợp lí, khoa học cần bố trí thời gian vào các hoạt động nào?

A. Học tập, lao động.
B. Vui chơi, giải trí.
C. Giúp đỡ gia đình.
D. Cả A,B,C.

Câu 9: An nói chuyện với Bình: Làm gì phải học môn GDCD, đằng nào thi cũng toàn trắc nghiệm mà, chúng ta có thể khoanh bừa cũng đúng, học làm gì cho mất công. An là người như thế nào?
A. An là người sống và làm việc không có kế hoạch.
B. An là người tiết kiệm.
C. An là người nói khoác.
D. An là người trung thực.
Câu 10: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về chăm sóc, rèn luyện thân thể, sống có kế hoạch ?
A. Chỉ cần ăn nhiều cơ thể sẽ khỏe mạnh.
B. Muốn có sức khỏe tốt cần ở trong nhà suốt ngày để tránh bụi bẩn và môi trường bị ô nhiễm.
C. Thường xuyên tập thể dục, thể thao và kết hợp ăn uống điều độ, làm việc có kế hoạch thì mới có sức khỏe tốt.
D. Bất cứ gặp môn thể thao nào cũng tham gia thì mới có sức khỏe tốt.
Câu 11: Nhờ đâu mà Bác Hồ biết được nhiều thứ tiếng ?
A. Bác sinh ra đã biết nói nhiều thứ tiếng.
B. Bác nhờ người khác học dùm.
C. Bác cần cù, chăm chỉ, sống và làm việc có kế hoạch.
D. Cả 3 ý trên đều sai.
      Bài 13: Quyền được bảo vệ chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
Câu 12: Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là?
A. Hiến pháp.                                  
B. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
C. Luật hôn nhân và gia đình.        
D. Cả A,B,C.
Câu 13: Hiện nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hành vi xâm hại tình dục ở trẻ em, cô giáo đánh đạp học sinh mẫu giáo. Các hành vi đó vi phạm đến quyền nào?
A. Quyền được bảo vệ.                              B. Quyền được chăm sóc.
C. Quyền được giáo dục.                             D. Cả A,B,C.
Câu 14: Vì D là con riêng của chồng nên mẹ D không cho D đi học, chỉ cho E là con chung của dì và chồng đi học. Việc làm đó vi phạm quyền nào?
A. Quyền được bảo vệ.                                 B. Quyền được chăm sóc.
C. Quyền được giáo dục.                            D. Cả A,B,C.
Câu 15: Người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em là?

A. Cha mẹ, người đỡ đầu.
B. Ông bà.
C. Người giúp việc.
D. Cô, dì, chú, bác.
Câu 16: Trẻ em là người bao nhiêu tuổi?

A. Dưới 12 tuổi.
B. Dưới 12 tuổi.
C. Dưới 16 tuổi.
D. Dưới 18 tuổi.

Câu 17 : Biểu hiện của quyền được bảo vệ là?
A. Trẻ em sinh ra được khai sinh và có quốc tịch.
B. Trẻ em được tôn trọng bảo vệ tính mạng, thân thể.
C. Trẻ em được tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm và danh dự.
D. Cả A,B,C.
Câu 18: Vì một lần P vi phạm lỗi ở lớp và bị điểm kém nên mẹ của P đã không cho P ăn cơm, bắt P nhịn đói và nhốt P trong phòng không cho P đi học nữa. Hành động đó vi phạm quyền nào?
A. Quyền được bảo vệ.                                         B. Quyền được chăm sóc.
C. Quyền được giáo dục.                                      D. Cả A,B,C.
Câu 19: Biểu hiện của quyền được giáo dục là?

A. Trẻ em có quốc tịch.
B. Trẻ em được đi học.
C. Trẻ em có nơi nương tựa.
D.Trẻ em được bảo vệ về tính mạng
Câu 20: Biểu hiện của quyền được chăm sóc là?

A.Trẻ em được sống chung với bố mẹ.
B. Trẻ em có giấy khai sinh.
    C. Trẻ em được đi học.
   D. Trẻ em có tài sản riêng.

Câu 21: Việc làm nào sau đây đã thực hiện nhóm quyền tham gia của trẻ em?
A. Không bắt trẻ em làm việc quá sức.                                      
B. Các em được nói và viết lên những suy nghĩ của mình.
C. Các em được hỗ trợ sách vở để đến trường.                             
D. Trẻ em có quyền được khai sinh, quyền có họ tên và có quốc tịch.
Câu 22: Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí thể hiện quyền nào dưới đây của trẻ em?
A.  Quyền được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển.	
B. Quyền được bảo vệ sức khỏe.
C. Quyền được sống chung với cha mẹ.
D. Quyền được vui chơi giải trí.
Câu 23: Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của quyền trẻ em?
A. Là cơ sở để trẻ tự bảo vệ mình.                                             
B. Cho phép trẻ em làm những gì mình thích.
C. Giúp cho trẻ được sống an toàn, hạnh phúc.                           
D. Tạo điều kiện trẻ em được phát triển toàn diện. 
Câu 24: Quyền của trẻ em không bao gồm những quyền nào dưới đây?
A. Quyền bí mật đời sống riêng tư.
B. Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục.
C. Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp.
D. Quyền tham gia bầu cử và ứng cử vào các cơ quan nhà nước.
Câu 25: Hiện nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hành vi xâm hại tình dục ở trẻ em, cô giáo đánh đạp học sinh mẫu giáo. Các hành vi đó vi phạm đến quyền nào?

A. Quyền được bảo vệ.
B. Quyền được chăm sóc.
C. Quyền được giáo dục.
D. Cả A,B,C.

Câu 26: Gia đình, nhà trường và xã hội đều khuyến khích trẻ em học tập tốt và tạo điều kiện để trẻ em phát triển năng khiếu là đảm bảo nhóm quyền nào dưới đây của trẻ em?

A. Quyền được bảo vệ. 
B. Quyền được chăm sóc.
C. Quyền được phát triển.
D. Quyền được vui chơi, giải trí.

                Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Câu 27: Ngày môi trường thế giới là?

A. 5/6.
B. 5/7.
C. 5/8.
D. 5/9.

Câu 28: Môi trường bao gồm các yếu tố nào dưới đây?

A. Ngôi nhà.
B. Rừng.
C. Rác thải.
D. Cả A, B, C.

Câu 29: Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên được gọi là?

A. Tài nguyên thiên nhiên.
B. Thiên nhiên.
C. Tự nhiên.
D. Môi trường.

Câu 30: Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống của con người được gọi là?

A. Tài nguyên thiên nhiên.
B. Thiên nhiên.
C. Tự nhiên.
D. Môi trường.

Câu 31: Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đó là?
A. Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa.
B. Tạo cho con người phương tiện sinh sống.
C. Tạo cho con người phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần.
D. Cả A, B, C.
Câu 32: Hành động nào là bảo vệ môi trường?
A. Phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định.      B. Chặt rừng bán gỗ.
C. Sử dụng túi nilong.                                         D. Vứt xác động vật xuống dòng sông.
Câu 33: Hành động nào là phá hủy môi trường?

A. Trồng cây xanh.
B. Không sử dụng túi nilong
C. Buôn bán động vật quý hiếm.
D. Phủ xanh đồi trọc, đất trống.

Câu 34: Nhà máy B xả nước thải ra ngoài khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Trước việc làm đó em cần báo với cơ quan nào ?
A. Chính quyền địa phương.                            B. Trưởng thôn.
C. Trưởng công an xã.                                        D. Gia đình.
Câu 35: Các hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt bao nhiêu tiền?
A. 1.000.000đ – 2.000.000đ.                       B. 2.000.000đ – 3.000.000đ.
C. 3.000.000đ – 4000.000.đ.                       D. 3.000.000đ – 5.000.000đ.
Câu 36: Yếu tố nào sau đây không phải là tài nguyên thiên nhiên?
A. Rừng.                B. Dung dịch HCl được điều chế trong phòng thí nghiệm.
C. San hô.             D. Cá voi.
                                   Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
Câu 37:Những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được gọi là: 
A. Di tích lịch sử - văn hóa         B. Di sản văn hóa vật thể
C. Di sản văn hóa phi vật thể   D. Danh lam thắng cảnh
Câu 38: Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là ?

A. Di sản.
B. Di sản văn hóa.
C. Di sản văn hóa vật thể.
D. Di sản văn hóa phi vật thể.

Câu 39: Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là?
A. Di sản.                                             B. Di sản văn hóa.
C. Di sản văn hóa vật thể.                 D. Di sản văn hóa phi vật thể.
Câu 40: Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ?

A. Di sản văn hóa vật thể.
B. Di sản văn hóa phi vật thể.
C. Di tích lịch sử.
D. Danh lam thắng cảnh.

Câu 41: Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn được gọi là?
A. Di sản văn hóa vật chất và tinh thần.
B. Di sản văn hóa vô hình và hữu hình.
C. Di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu tượng.
D. Di sản văn hóa đếm được và không đếm được.
Câu 42: Thành cổ Quảng Trị, ngã ba Đồng Lộc, hoàng thành Thăng Long thuộc loại di sản văn hóa nào?
A. Di sản văn hóa vật thể.                               B. Di sản văn hóa phi vật thể.
C. Di tích lịch sử.                                              D. Danh lam thắng cảnh.
Câu 43: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
A. Phú Thọ                                              B. Thừa Thiên Huế
C. Quảng Bình                                       D. Quảng Nam
Câu 44: Di sản văn hóa vật thể bao gồm?
A. Di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.
B. Danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên.
C. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
D. Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Câu 45: Di sản văn hóa bao gồm?
A. Di sản văn hóa vật thể và hữu hình.
B. Di sản văn hóa phi vật thể và vô hình.
C. Di sản văn hóa hữu hình và vô hình.
D. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
Câu 46: Khu Thánh Địa Mĩ Sơn ở đâu?

A. Phú Thọ
B. Quảng Nam
    C. Quảng Bình
D. Thừa Thiên Huế

Câu 47: Chùa Thiên Mụ (Huế) được xếp vào? 
A. Bảo vật quốc gia                      B. Di sản văn hóa phi vật thể
C. Di sản thiên nhiên                     D. Di tích lịch sử - văn hóa
Câu 48: Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn sẽ làm gì?
A. Báo cho chính quyền địa phương.               B. Mang đi bán.
C. Lờ đi coi như không biết.                               D. Giấu không cho ai biết.
Bài 16: Quyền tư do tín ngưỡng và tôn giáo
Câu 49: Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?

A. Tôn giáo.                 
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan
D.Truyền giáo




Câu 50: Chọn ý đúng thể hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
A. Công dân không có quyền lựa chọn bất cứ  một tôn giáo nào.
B. Công dân phải theo tôn giáo của cha mẹ.
C. Công dân có quyền theo hay không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào.
D. Công dân phải theo tôn giáo do người khác sắp đặt.
Câu 51: Tôn giáo còn được gọi là gì ?
A. Đời           B. Đạo       C. Tổ chức         D. Lễ nghi
Câu 52: Lòng tin vào một cái gì đó thần bí (thần linh, thượng đế, chúa trời.) được gọi là?
A. Tôn giáo.                                               B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.                                       D. Công giáo.
Câu 53: Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy được gọi là?
A. Tôn giáo.                                                    B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.                                            D. Truyền giáo.
Câu 54: Tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép.) dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình, cộng đồng về sức khoẻ, thời gian, tài sản, tính mạng được gọi là?
A. Tôn giáo.                                              B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.                                    D. Truyền giáo.
Câu 55: Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi xem bói, việc làm đó là?
A. Tôn giáo.                                    B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.                          D. Công giáo.
Câu 56: Mùng năm mười bốn hai ba/Đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn nói về yếu tố nào?
A. Tôn giáo.                                              B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.                                     D. Truyền giáo.
Câu 57: Ở Việt Nam, tôn giáo nào chiếm tỷ lệ lớn nhất?
A. Phật giáo.                                                   B. Thiên Chúa giáo.
C. Đạo Cao Đài.                                               D. Đạo Hòa Hảo.
Câu 58: Hành vi nào sau đây cần lên án?
A. Ăn trộm tiền của chùa.                        B. Vừa nghịch điện thoại vừa nghe giảng đạo.
C. Mặc quần áo ngắn khi đi chùa.            D. Cả A,B,C.
Câu 59: Các quan niệm: Không ăn trứng trước khi đi thi, không ăn lạc khi thi được gọi là?
A. Tôn giáo.                                                        B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.                                              D. Truyền giáo.
Câu 60: Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?
A. Đi lễ chùa                                    B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên
C. Chữa bệnh bằng phù phép       D. Đi lễ nhà thờ
Câu 61: Hành vi nào tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân?
A. Tuân theo những qui định của nhà chùa, nhà thờ.
B. Cười nói ồn ào trong khu vực trang nghiêm như chùa, nhà thờ.
C. Hút thuốc lá trong đền, chùa, nhà thờ.
D. Ăn mặc hở hang khi vào chùa, nhà thờ.

